
6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 SHL-C.Phương SHL-C.Thảo SHL-T.Bằng SHL-C.Hồng SHL-C.Ngọc SHL-C.Ly SHL-T.Linh SHL-C.Khuê SHL-C.ThuýAV

3 Toán - C.Thành GDCD-C.Thảo AV - C.Hồng Sinh - T.Phong Văn -C.Duyệt Sử - C.Phương Địa - C.Khuê Tin -C.Sâm CN-C.Phương(cn)

4 Địa - C.Nguyên AV - C.Hồng Toán - C.Thành Sử - T.Bằng Văn -C.Duyệt Sinh - C.Ngọc Tin -C.Sâm Toán - T.Linh Văn - C.Quỳnh

5 Tin - T.Khanh Văn -C.Thúy Văn - C.Quỳnh Nhạc - C.Huyền GDCD-C.Thảo MT - T.Mạnh Toán - T.Linh AV - C.Thúy(av) Sử - C.Phương

1 Lý - C.Lênh AV - C.Hồng Văn - C.Quỳnh Toán - C.Thành Địa - C.Khuê TD-T.Giang Văn -C.Duyệt CN-C.Ly MT - T.Mạnh

2 Toán - C.Thành Sử - T.Bằng AV - C.Hồng Lý - C.Lênh Sử - C.Phương Toán - T.Linh Tin -C.Sâm TD-T.Giang Nhạc - C.Huyền

3 MT - T.Mạnh Toán - T.Bảng Toán - C.Thành AV - C.Hồng Văn -C.Duyệt Văn -C.Ngân CN-C.Ly Sinh - C.Ngọc Toán - T.Linh

4 AV - C.Hồng Nhạc - C.Huyền Lý - C.Lênh Văn - C.Quỳnh Toán - C.Thành Tin - T.Khanh Sinh - C.Ngọc MT - T.Mạnh Địa - C.Khuê

5 Sinh - T.Phong Lý - C.Lênh Sử - T.Bằng Tin - T.Khanh AV - C.Đường Nhạc - C.Huyền Sử - C.Phương Toán - T.Linh Văn - C.Quỳnh

1 Toán - C.Thành TD-T.Ái Địa - C.Nguyên Văn - C.Quỳnh Lý - C.Ly Địa - C.Khuê Văn -C.Duyệt Tin -C.Sâm AV - C.Thúy(av)

2 GDCD-C.Thảo Sinh - C.Trang Toán - C.Thành CN-C.Phương(cn) Tin - T.Khanh Lý - C.Ly Văn -C.Duyệt AV - C.Thúy(av) Sử - C.Phương

3 TD-T.Ái Toán - T.Bảng Tin - T.Liêm Toán - C.Thành Địa - C.Khuê Văn -C.Ngân AV - C.Thúy(av) Văn - C.Quỳnh LY-C.Tu

4 Văn - C.Xuân Tin - T.Liêm Sinh - T.Phong Địa - C.Nguyên MT - T.Mạnh CN-C.Ly LY-C.Tu Sử - C.Phương Văn - C.Quỳnh

5 Toán - C.Thành Tin - T.Khanh Sử - C.Phương LY-C.Tu Văn - C.Quỳnh

1 Toán - C.Thành CN-C.Phương(cn) TD-T.Ái AV - C.Hồng TD-T.Giang Toán - T.Linh MT - T.Mạnh Văn - C.Quỳnh Tin -C.Sâm

2 AV - C.Hồng Địa - C.Nguyên CN-C.Phương(cn) Toán - C.Thành Sử - C.Phương AV - C.Thúy(av) TD-T.Giang Văn - C.Quỳnh Toán - T.Linh

3 CN-C.Phương(cn) Toán - T.Bảng AV - C.Hồng GDCD-C.Thảo Toán - C.Thành TD-T.Giang Toán - T.Linh GDCD-T.Thuân AV - C.Thúy(av)

4 Văn - C.Xuân MT - T.Mạnh GDCD-C.Thảo Văn - C.Quỳnh CN-C.Phương(cn) Sử - C.Phương GDCD-T.Thuân Toán - T.Linh TD-T.Giang

5 Sử - T.Bằng AV - C.Hồng MT - T.Mạnh Văn - C.Quỳnh AV - C.Đường GDCD-C.Thảo AV - C.Thúy(av) Sử - C.Phương GDCD-T.Thuân

1 Văn - C.Xuân Sinh - C.Trang Toán - C.Thành TD-T.Ái Nhạc - C.Huyền Văn -C.Ngân TD-T.Giang Địa - C.Khuê Toán - T.Linh

2 Văn - C.Xuân TD-T.Ái CN-C.Phương(cn) Toán - C.Thành AV - C.Đường Văn -C.Ngân Toán - T.Linh TD-T.Giang Sinh - C.Ngọc

3 TD-T.Ái Toán - T.Bảng Nhạc - C.Huyền Tin - T.Khanh Toán - C.Thành AV - C.Thúy(av) Địa - C.Khuê Sinh - C.Ngọc Tin -C.Sâm

4 Nhạc - C.Huyền Văn -C.Thúy TD-T.Ái CN-C.Phương(cn) Sinh - C.Ngọc Địa - C.Khuê Văn -C.Duyệt Toán - T.Linh TD-T.Giang

5 CN-C.Phương(cn) Văn -C.Thúy Sinh - T.Phong MT - T.Mạnh Tin - T.Khanh Toán - T.Linh Sinh - C.Ngọc AV - C.Thúy(av) Địa - C.Khuê

1 Sinh - T.Phong CN-C.Phương(cn) Văn - C.Quỳnh AV - C.Hồng TD-T.Giang Sinh - C.Ngọc Toán - T.Linh Nhạc - C.Huyền AV - C.Thúy(av)

2 AV - C.Hồng Tin - T.Liêm Văn - C.Quỳnh Sinh - T.Phong Văn -C.Duyệt Toán - T.Linh AV - C.Thúy(av) Địa - C.Khuê Sinh - C.Ngọc

3 Tin - T.Khanh Văn -C.Thúy Tin - T.Liêm TD-T.Ái Sinh - C.Ngọc AV - C.Thúy(av) Nhạc - C.Huyền Văn - C.Quỳnh Toán - T.Linh

4 SHÐ-C.Phương SHÐ-C.Thảo SHÐ-T.Bằng SHÐ-C.Hồng SHÐ-C.Ngọc SHÐ-C.Ly SHÐ-T.Linh SHÐ-C.Khuê SHÐ-C.ThuýAV
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8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 9A1 9A2 9A3 9A4

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 SHL-C.Nhiên SHL-C.Tư SHL-C.Lênh SHL-T.Phong SHL-C.Thi SHL-T.Ái SHL-C.Nguyên SHL-T.Giang SHL-C.Trang

3 Văn -C.Ngân Hóa - C.Trang Toán - T.Đức Toán - C.Nhiên Nhạc - C.Huyền Sinh - C.Trung Văn -C.Thúy TD-T.Giang Lý - C.Ly

4 MT - T.Mạnh Toán - T.Đức TD-T.Phong Nhạc - C.Huyền AV-C.Thi Văn - C.Xuân Sinh - C.Trung Toán - C.Nhiên Văn -C.Thúy

5 CN - C.Tư Sinh - C.Trung Sử - T.Bằng Văn -C.Duyệt Toán - T.Đức Địa - C.Nguyên Lý - C.Ly Văn - C.Xuân Hóa - C.Trang

1 Hóa - C.Trang TD-T.Phong AV-C.Thi Hóa - C.Ngọc Toán - T.Đức Tin - T.Lâm Sinh - C.Trung GDCD-C.Thảo Toán - C.Sâm

2 TD-T.Phong Tin - T.Lâm Toán - T.Đức Sinh - C.Trung Hóa - C.Ngọc Hóa - C.Trang Văn -C.Thúy AV - C.Đường GDCD-C.Thảo

3 Sử - T.Bằng Toán - T.Đức Sinh - C.Trung GDCD-C.Thảo Địa - C.Khuê Toán - C.Sâm AV - C.Đường Tin - T.Lâm TD-T.Giang

4 Toán - C.Nhiên GDCD-C.Thảo Văn -C.Ngân AV-C.Thi TD-T.Phong AV - C.Đường Toán - C.Sâm Văn - C.Xuân Hóa - C.Trang

5 AV-C.Thi Văn -C.Ngân Hóa - C.Trang Toán - C.Nhiên MT - T.Mạnh Văn - C.Xuân Tin - T.Lâm Sinh - C.Trung Văn -C.Thúy

1 AV-C.Thi MT - T.Mạnh Văn -C.Ngân TD-T.Phong Sinh - C.Trung Văn - C.Xuân GDCD-C.Thảo Tin - T.Lâm AV - C.Đường

2 Tin - T.Lâm Văn -C.Ngân TD-T.Phong CN - C.Tư AV-C.Thi Toán - C.Sâm AV - C.Đường Văn - C.Xuân Sinh - C.Trung

3 Sinh - C.Trung Toán - T.Đức Hóa - C.Trang AV-C.Thi GDCD-C.Thảo Tin - T.Lâm Toán - C.Sâm Địa - C.Nguyên MT - T.Mạnh

4 Địa - C.Khuê Hóa - C.Trang Tin - T.Lâm Văn -C.Duyệt Toán - T.Đức Sinh - C.Trung CN-C.Phương(cn) AV - C.Đường Toán - C.Sâm

5 Văn -C.Ngân AV-C.Thi Sinh - C.Trung Tin - T.Lâm Văn -C.Duyệt AV - C.Đường Hóa - C.Trang MT - T.Mạnh Địa - C.Nguyên

1 Lý - C.Lênh Văn -C.Ngân Sử - T.Bằng Sinh - C.Trung Hóa - C.Ngọc Địa - C.Nguyên Hóa - C.Trang Văn - C.Xuân Tin - T.Lâm

2 GDCD-C.Thảo Văn -C.Ngân Toán - T.Đức Hóa - C.Ngọc Tin - T.Lâm TD-T.Ái Toán - C.Sâm Văn - C.Xuân AV - C.Đường

3 Toán - C.Nhiên CN - C.Tư Lý - C.Lênh Tin - T.Lâm Sinh - C.Trung AV - C.Đường MT - T.Mạnh Hóa - C.Trang Toán - C.Sâm

4 Sinh - C.Trung Sử - T.Bằng Văn -C.Ngân CN - C.Tư Toán - T.Đức Toán - C.Sâm Tin - T.Lâm Toán - C.Nhiên Văn -C.Thúy

5 Tin - T.Lâm Lý - C.Lênh Văn -C.Ngân Toán - C.Nhiên CN - C.Tư Hóa - C.Trang Địa - C.Nguyên Sinh - C.Trung Văn -C.Thúy

1 Sử - T.Bằng TD-T.Phong Toán - T.Đức MT - T.Mạnh Văn -C.Duyệt Lý - C.Ly AV - C.Đường Toán - C.Nhiên Tin - T.Lâm

2 Nhạc - C.Huyền Toán - T.Đức Tin - T.Lâm Toán - C.Nhiên Văn -C.Duyệt MT - T.Mạnh Văn -C.Thúy Lý - C.Ly Toán - C.Sâm

3 Hóa - C.Trang AV-C.Thi MT - T.Mạnh Sử - T.Bằng CN - C.Tư Văn - C.Xuân Văn -C.Thúy CN-C.Phương(cn) Lý - C.Ly

4 Văn -C.Ngân Sinh - C.Trung AV-C.Thi TD-T.Phong Tin - T.Lâm Văn - C.Xuân Toán - C.Sâm Hóa - C.Trang AV - C.Đường

5 Văn -C.Ngân Tin - T.Lâm CN - C.Tư AV-C.Thi Sử - T.Bằng Toán - C.Sâm Lý - C.Ly AV - C.Đường Sinh - C.Trung

1 Toán - C.Nhiên Địa - C.Khuê AV-C.Thi Lý - C.Lênh Văn -C.Duyệt GDCD-C.Thảo TD-T.Ái Lý - C.Ly Địa - C.Nguyên

2 Toán - C.Nhiên Nhạc - C.Huyền GDCD-C.Thảo Sử - T.Bằng Lý - C.Lênh Lý - C.Ly TD-T.Ái TD-T.Giang Sử - C.Phương

3 TD-T.Phong Sử - T.Bằng CN - C.Tư Địa - C.Khuê AV-C.Thi CN-C.Phương(cn) Địa - C.Nguyên Sử - C.Phương TD-T.Giang

4 AV-C.Thi CN - C.Tư Nhạc - C.Huyền Văn -C.Duyệt TD-T.Phong TD-T.Ái Sử - C.Phương Toán - C.Nhiên Văn -C.Thúy

5 CN - C.Tư AV-C.Thi Địa - C.Khuê Văn -C.Duyệt Sử - T.Bằng Sử - C.Phương Văn -C.Thúy Địa - C.Nguyên CN-C.Phương(cn)
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